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MASTER

* Gây ung thư, gây đột biến hoặc gây độc

MADE IN

BELGIUM

UMONIUM38® MASTER là một sản phẩm diệt khuẩn. Thận trọng khi sử dụng. Vui lòng đọc kỹ thông tin sản phẩm trước khi dùng.

✓CÔNG THỨC KHÔNG CÓ
     ➜ THÀNH PHẦN CMR*  
     ➜ CHẤT GÂY RỐI LOẠN NỘI TIẾT

UMONIUM38® MASTER là chế phẩm đa chức năng chất tẩy dầu mỡ, chất khử trùng và chất khử mùi sử dụng 
cho các thiết bị vệ sinh, đồ nội thất, các bề mặt trên và bề mặt dưới. Tác dụng nhanh chóng và hiệu quả lâu dài, 
nó tiêu diệt vi trùng sau 15 phút tiếp xúc. Duy trì lớp màng bám kìm khuẩn trên bề mặt không rửa kéo dài sự an 
toàn về vệ sinh. Khả năng khử mùi của sản phẩm giúp loại bỏ mùi khó chịu.
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Tươi mát và khử khuẩn vượt trội“ ”



LĨNH VỰC ÁP DỤNG
•  Đồ nội thất, bề mặt trên và bề mặt dưới
•  Thiết bị vệ sinh
•  Giày, ủng, găng tay và kính có tiếp xúc với 

chất gây nhiễm

THÀNH PHẦN
Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium 
chloride (ADBAC/BKC (C12-16)). 99g/L.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
•  Chất lượng và khả năng truy xuất nguồn 

gốc được đảm bảo bởi tiêu chuẩn ISO 
9001: 2015

•  Tuân thủ quy định về chất diệt khuẩn 
528/2012

CÁCH SỬ DỤNG
Khử trùng trong các điều kiện thông 
thường: chuẩn bị dung dịch 0,5% (25mL/5L 
nước) và dùng bàn chải, bình xịt, giẻ lau thoa 
đều dung dịch lên các bề mặt cần khử khuẩn 
đã được làm sạch từ trước hoặc ngâm đồ vật 
cần khử khuẩn trong dung dịch. Để bề mặt 
ướt trong 15 phút. Làm khô mà không cần 
rửa lại.

Khử trùng trong các điều kiện khuyến 
nghị:  chuẩn bị dung dịch 2,5% (25mL/1L 
nước) và dùng bàn chải, bình xịt, giẻ lau thoa 
đều dung dịch lên các bề mặt cần khử khuẩn 
đã được làm sạch từ trước hoặc ngâm đồ 
vật cần khử khuẩn trong dung dịch Để bề 
mặt ướt trong 15 phút Làm khô mà không 
cần rửa lại. Đối với các đồ vật trẻ em có thể 
cho vào miệng (chẳng hạn như đồ chơi), cần 
phải rửa sạch lại bằng nước sau khi xử lý. 
Tác dụng diệt bào tử tốt nhất sau 1 giờ đồng 
hồ ngâm trong dung dịch 10%.

THUỘC TÍNH
• Chất diệt khuẩn PT2
•  Chất tẩy - chất khử trùng phổ rộng
•  Không độc hại: DL50 (thử nghiệm trên chuột 

5840 mg/kg), không có khí độc hại
• Không ăn mòn: pH trung tính
•  Sản phẩm được pha loãng không gây kích 

ứng da (không có độc tính thẩm thấu qua 
da)

•  Không chứa aldehyde, peroxide, biguanide 
hoặc thành phần gây ung thư, gây đột biến, 
gây độc

• Không gây đông tụ
• Không bắt lửa
•  Diệt khuẩn, diệt nấm, diệt vi khuẩn, diệt 

virut và diệt bào tử
•  Tương thích 100% trên sợi quang học, 

cao su, polycarbonate, hợp chất acrylic, 
thủy tinh, Pyrex, PU,   PVC, HDPE, PET, 
neoprene, latex, silicone, sơn, thép không 
gỉ 410

•  Hiệu quả, nhanh chóng và hiệu năng cao 
(làm tan máu bám bề mặt)

•  Hiệu quả hơn khi pha với chất hữu cơ
• Tốc độ khử trùng: 15 phút
 • Tồn dư trên bề mặt không rửa sạch (màng 

kìm khuẩn)
• Không có cặn sau khi rửa
• Hạn sử dụng ổn định: 36 tháng kể từ ngày 

sản xuất

MASTER
1L đậm đặc cho phép pha được 

200L dung dịch (0,5%).
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UMONIUM38® là nhãn hiệu đã đăng ký của Laboratoire Huckert's International

* Gây ung thư, gây đột biến hoặc gây độc

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

EMB 0013 Bộ bơm kèm phụ kiện ECONOMATIC - Nồng độ 0,5% 1 cái
EMB 0013 - 2,5% Bộ bơm kèm phụ kiện ECONOMATIC - Nồng độ 2,5% 1 cái

MÃ HIỆU TÊN GỌI ĐÓNG GÓI

PF 10118 Chai định lượng 125 mL 24 x 125 mL
PF 10110 Chai định lượng 1L 12 x 1L
PF 10112 Bình 5L có bơm 4 x 5L

MÃ HIỆU TÊN GỌI

PF 10120 Bình 25L
PF 10125 Thùng 200L
PF 10126 Bồn 1000L

QUY TRÌNH SỬ DỤNG

*  Đối với các đồ vật trẻ em có thể cho vào miệng (chẳng 
hạn như đồ chơi), cần phải rửa sạch lại bằng nước sau 
khi xử lý. 

KHỬ TRÙNG TRONG ĐIỀU KIỆN  THÔNG 
THƯỜNG

KHỬ TRÙNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHUYẾN 
NGHỊ

Dung dịch 2,5%  
(25ml/1L nước)

Để ngấm
15 phút

Để ngấm
15 phút

Khử trùng/
Ngâm

Khử trùng/
Ngâm
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Dung dịch 0,5%
(25mL/5L nước)
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Làm khô mà 
không cần 

rửa lại*

Làm khô mà 
không cần 

rửa lại*


